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À mo ہت دو‎ SE اد‎ 


LOI KHAI NGƯỜI LAM SÁCH 


Tôi xưng thật ra đây, lòng tôi tận tình 
khàm phục luật lệ Tòa Thánh, nhứt là 
Sắc chỉ Đức Giáo Hoàng rbanô thứ: 
tám. Vậy nhw tôi có dùng những tièng 
Thánh, chon phước, 11۳ đạo, thì là bởi 
tôi tổ lòng thành kính khen tặng mà thôi, 
chớ tôi chàng dám đoản trước loi Tòa 
Thánh nghị định chút nào. 
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Truuên tich hai ông nầu, uốn thiệt là người dao 
đức hiền lành mà đã bị cão gian vê sự dẫn tûy, 
nên các quan cho bắt giam cầm tra khảo đã nhiều 
lần, lấu khai chúng chứng, dầu hương chức 
làng là người ngoai dao hết thâu đều khai ràng: 
» Không có». Cho nên quan 11101 day qua viêc 
giữ dao Thiên Chúa, ép uông khó hình dû ghe 
| phen biều bó dao, song hai phô dàng ấu không 
| chiu; bèn chay án vê kinh, rủi thay nhằm 
i đương lúc trong nước loan li, nên không thèm 
nghỉ nghi, liền gởi só lại, nếu tá dao Datô không 
| chiu xuất giáo, thi chém di, trong cơn âu, các 
| đồn tai Chí hoa, tån trào lûy rôi đốt pha tan 
hoang, cho nên không kịp thi hành, khi ấu 
đem hai anh em ông nầu, cầm tại đồn Thuận 
kiều. Ngày kia bình Tán trào kéo lên quyêt lûy 
đồn ấu, thì cái cầu qua đồn ấu đã triệt phá, 
cho nên bình phải trở lai, chớ chi bình qua 
đăng, thì hai anh em khỏi chết, vi khi ấu Đức 
Cha đã toan tính cùng quan binh, khi lấu 7 
nầu, thì cứu lûy người có dao vá có chỉ cách 
làm dấu riêng ; trong đêm ấu quan quân bỏ 
đồn, chay lên đồn Táy-thói, 00 dẫn hai anh 
em mà chém tai 1 90 0-۰ Sáng ngày ấu 
có tên lính ở trong làng, chau vê cho tin, thì 
nhờ có cha sở, là cha Đoan thật là người can 
dim và có trí lắm, tức thì lên lûy 06110 xác hai 
ông âu dem chôn tại nền nhà thờ cù Cho-quán, 
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Qua năm 1870, Tòa thánh dà day tra xét 01۵6 cac 
vi tử dao. Khi ấu tra hài xong rồi, bèn day lûy 
cốt hai ông näy vá cốt Á Thánh Gâm cũng một 
lượt, đến ngày nay tuy là chưa đăng sắc chỉ 
phong À Thánh, nhưng vây khi lûy cốt rồi, có 
Đức Giám mục Dôminicô giẳng rao trước mặt 
thiên hạ rằng: Linh hồn hai ông nầu đã lên 
thiên đàng chắc chắn, vi dà liều thân xác, dó 
máu mình ra vi dao thánh Chúa. Bồi våy chúng 
tôi phái ra sức noi theo gương hai đẳng ấu mà 
bắt chước đức tin, đức cậu, đức kính mên, rất 
manh mê, cho nên Chúa dã ban on giúp sức; 
cho hai phô dàng ấu chịu đăng những hình 
khó mà xưng dao thánh Chúa ra trước mặt 
vua quan, nhu theo tính xác thịt chúng tói yêu 
đuối lắm, không sức nào mà chiu dûng. Vậu 
ràu đã toàn công thắng trận, lãnh mù triều 
thiên trên Thiên đàng, hằng ngày châu chuc 
Chúa cá ba ngôi mà hướng phước thanh nhàn 
đời đời, Nay chúng tôi phai hiệp ý cùng nhau, 
mà cầu nguyên cùng hai đẳng ấu hầu chuyên 
cầu bàu chữa cho chúng tôi trước mặt Chúa, 
cho chúng tôi thêm lòng sốt sàng mà git dao 
Chúa, cho bền vitng, hầu ngày sau dàng lên 
Thiên dàng hiệp väy cùng Chúa và hai 9 
ấu ở trên trời, mà hướng phước vui vé đời 
đời chẳng cùng. 
Chợ Quán, le 1º Mai 1914. 
Paul TRINH KHÁNH MINH. 
Phủ honoraire, 
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Thừa nhàn nhằm tiết thu thiên, 
Trăng trong gió mát, dựa hiên thơ phòng. 
Sän sàng nghiên, bút đèn chong, 
Đêm thanh vắng vẻ nên lòng không an. 
Nghiêng mình giấc điệp mơ màng, 5 
Canh tàn thao thức bàng boàng xót xa. 
Vội vàng án bóng đòn hoa, 
Xuông tay cất bút, dién ca ít lời. 
Tú: sanh hữu mạng lê đời, 
Bang khuâng nhớ tới, dạ thời xên xang., 10 
Ngùi ngùi luy wa hai hàng . 
Tich xưa nhớ lại, rồ ràng chép hiên. 
Vấn dai đặt dê ít thiên, 
. Nghi cầu họa phước, lòng phiền thâm thương. 
Suy đi xét lại đoạn trường, 1 
Thi chung sự tich tỏ tường chép ra. 
Tiếng thường, quốc ngữ nêm na, 
Lời quê ý cạn, góp mà thành chương. 
Có người ở huyện bình dương, (1) 


| 7 |) Khi Cura trão thi Ñam kỳ lục tình huyện Bình-dương nấy 
thuộc về tinh Gia định phủ Tàn bình, tồng lượng hoà trung. 


Trinh óng My hiệu )1 )nghiệp thường nhu gia 20 
Quê hương gôce tích đất nhà, 
Tại nơi Cho-quän làng là Nhơn giang. 
Kết cùng Huỳnh thị bạn vàng, 
Tu nhơn tích đức, ơn ban phước nhà. 
Ong bà đạo dire hiền hoà, 
Trổ sanh vốn đặng vậy mà bûy con. (2) 
Hai trai, nắm gái vuông tròn, 
Tử tôn miêu dê, nay còn dấu noi. 
Kính tin đạo Chúa hắn hòi, 
(yn trên Chúa cả sáng soi phù tri. 
Ké đây hai Đứng nam nhị, 
Anh tên Khánh Phượng em thì Khánh Du, 
Mẹ cha cũng lắm công phu. 
Tập tanh đạo dire văn nhu liền liền, 
Song thân thiệt đứng nhơn hiển, 
Chính dòng đạo cü duy truyền hậu lai. 
Nền nhơn, cội đức, dôi mài, 
Điêu răn luật Chúa, hôm mai cần 4. 
Lấy cầu giáo huân vi tiên, [40 
Hằng lo tập luyện giảng khuyên thường thường. 
' (1) Ông Trịnh khánh Vân nầy vôn là người hiên đức lắm 
về chữ nho thì thông thải cho nên chuyên một nghề đạy học 
Ió bôi nhờ đức người có nhiều kë đậu bực Cikenhon Tủú-tài, 
( 2) Con đầu lỏng (thứ hai) Trịnh thị Huệ. 
( thứ ba ) Trịnh thị Lang 
( thứ tư ) Trịnh khánh Phượng (Vinhsenté) 
( thử năm ) Trịnh thị Thị 
( thử sáu) Trịnh khánh Du (Dominic) 
( thứ bûy ) Trịnh thị Hiệp 
(this tûm) Trịnh thị Lý 
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Anh em vung git mọi đường; 
Học hành lẽ đạo, lo lường cần chuyên. 
` Yung lời cha mẹ dạy khuyên, 
Bé thơ tính nết, nhơn hiển thảo ngay. 
Khiêm nhường thuận thảo ai tày, 45 
Trên thì thờ Chúa, dưới rày thảo thân, 
Đêm ngày phụng dưỡng ân cán, 
Tuổi khi khôn lớn, trăm phần lo toan, 
Vưng lời chịu lụy mọi đàng, 
Chi em hoà nhã thuận thoàn yêu thương, 50 
. Khiêm cung tính nêt hiền lương, 
Kính trên thuận dưới thường thường liệu toan, 
Hai người tướng mạo đoan frang, 
Học hành thông thái, khôn ngoan nên người. 
Anh khi tuổi đã hai mươi, (1) 55 
(1) Anh tên là Vinsentê Trịnh khánh Phượng phôi hiệp cùng 
bà Nguyễn thị Tình ở tại Thù-dâu-một, có sanh ra đặng bôn trai 
một gái con đầu lòng là thứ hai Trịnh khánh Biu qua đời thuở 
niên ấu. 

Con thử ba Trịnh khânh Xiêm có làm hiện họ cho tới chức 
ông trùm, | 

Con thứ tứ Trinh thị Mon chêt hồi còn nhỏ. 

Con thứ năm Trịnh khánh Minh làm việc nhà nước tói chức 
thông phán bị dau con mắt huu trí, nhà nước có thưởng chức 
trị phủ honoraire | 

Con thứ sáu Trịnh khánh Tần có làm việc nhà nước Ít näm 
sau vé làm việc họ tới chức ông trùm, nhà nước có cho 6 
tri huyện honoraire. 

Ông Trịnh khánh Phượng khi chịu tử vì đạo 41 tuổi, 

Em là Ginde Trịnh khánh Da kết bạn cùng bà Trần thị Tủ ở 
tại họ Tân-triểu sanh ra đặng một trai hai gái người con 8 
lòng là thứ hai tên là Trịnh khánh Trung có làm việc nhà nước, 

Con thứ ba Trịnh thị Cẫm. 

Con thứ tư Trịnh thị ۰ | 

Ông Trịnh khánh Du khi chịu tûr vì đạo 37 tuûl, 


Nghi gia, nghỉ thất, an nơi cita nhà. 
Tuổi em khôn lớn vừa qua, 
Cũng là nghi thất, nghi gia an thành. 
Không hề chác lợi mua danh, 
Ân cần, kinh sử, đua tranh đổi mai. _60 
Sách đèn, khuya sớm hôm mai, 
Noi theo nghiệp phụ, không nài tân toan. 
Tửu tài, khí, sắc, chẳng màng, 
Ngũ quan nhiệm nhặt sửa sang cữa nhà, 
Anh em tâm chất hiền hòa, 65 
Thị ân bó dire, cũng đà ghe phen, 
Ở ăn, bé kính, lớn khen, 
Của nhà phú túc, sang bèn yêu đương, 
_ Xóm làng ai nấy dêu thương, 
An thường thủ phận, khiêm nhường đưởi trên, 
Cậy trông ơn Chúa vững bền, [70 
Bởi chưng quyết chí tàm thành, 
Ngày sau Chüa thưởng thơm danh dé doi. 
Đoạn nầy ké chuyện hai người, (1) 15 
Ra làm việc trạm, đâu thời it năm. 
Nhằm cơn bắt đạo hầm hầm, 
Cha thây khi ấy, đứng nằm không yên. 
Lánh thân ån dût liên liên, 
Cũng như muông sói, tim chiên bắt ray, 80 
Biết bao nhiêu chuyện đắng cay, 
Đường di nước bước, thiệt gay quá chừng, 
(1) Hai anh em có y ra làm vide tram cho däng giúp nbà 
chung cha thầy di đâu có giày trạm, thì đồn thủ, không tra xét, 
trạm nghĩa là lo việc thơ tin cho quan mà thôi, 


` Cho nên Chúa cả, khiến nên phước lành, 


Đêm ngày tim kiểm chẳng đừng, 
Các nơi đôn thủ, nghiêm tuần xét tra, 
Anh em tánh trí thiệt thà, 85 
Chuyên lo việc trạm, quan mà yêu thương, 
Hất lòng cần mắn khôn đương, 
Giao cho ấn tích, lo lường phát phân, 
Thông hành cấp phái xa gần. 
Cha thầy khi ấy đặng phần thánh thối, 90 
Tới lui đồn thủ, các nơi, 
Trình ra giấy trạm, khỏi thời xét tra, 
Lần kia việc rủi xảy ra, 
Khi ông thánh Gâm, giúp mà Nhà chung. 
Chó chuyên đồ lễ vật dùng, 95 
Rúi thói lai gäp ghe tuân thâm thay. 
Qua ghe chura ró gian ngay, 
Nào hay xét dàng quá rày vât tang. 
Hỏi tra tờ, phái, rộn ràng, 
Trong ghe khi ấy vội vàng trình ra, 100 
Lính tuần vội và xem qua, 
Coi di, coi lại tưởng là giấy gian, 
Thiệt là không phải phái làng, 
Ai ngờ coi lại, ró ràng trạm cho. 
(Quân tuần chưa rõ căng do, 105 
Nghĩ rằng không lê, trạm cho như vầy, 
Bắt. đem trở lại trạm nầy, 
Đặng cho đội tram hỏi ray cho minh. 
Anh em khi ấy thất kinh, 
Lén vào thú tội, sự tình chịu ngay. 110 
Bội rằng: Việc thiệt cũng gay, 
Bởi mình tin quá nên nay khó lòng. 


Tính bé lo dập moi xong, 
Bằng không chẳng khỏi, mắc vòng liên can, 
Dô dành quản lính mưu toan, 115 
Nhét cho tiền bac mới an việc nầy. 
Ngày qua tháng lại, nắm chây, 
Anh em mới tính thôi rày cho ۰ 
Làm don từ chức gởi liên, 
Quan cho hồi ti cửa quyền rảnh rang. 120 
Giúp làm biện trạm mấy năm, 
Bời mình có đạo khó thăng chức quyền. (1) 
Đương hồi cấm đạo chưa yên, 
Vê làm biện họ nhọc phiền giúp lo. 
Thiệt là nhiều nỗi cay co, 125 
Cha thầy giảng dạy gay go không cùng. 
Hương thôn ngoại đạo tứ tung, 
Kiểm tim moi móc, lạ lùng xiết bao. 
Cha thầy lui tó: nhà nào, 
Nghe tin đòi đến ào ào hỏi tra. 430 
Bạc tiền đúc nhét 101 ra, | 
Bing không bắt buộc, át là luy thân. 
Cha thầy cực khó trăm phần, 
Lòng thương giáo hữu, không cán tân toan. 
O dàu cũng chẳng đặng an, _ 135 
Ban ngày trốn lánh án tàng luôn luôn. 
Uống ăn cũng ở trong buồng, 
Bỡi chưng làng tổng, ráo ruông tõi ngày. 

(1) Khi ấy người có dao không làm chức lớn đặng, nếu làm 
lớn chức thì phải qui trần bái xã (làm cúng cấp) trước khỉ thôi 
thì hai anh em lầy con đấu trạm đóng vô giấy trắng, đề giúp 
cho cha thây đi thông hành. 


a 
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Phict bê giâng day khó thay, 
Thường khi tê lê thiệt rày đêm khuya: 140 
Nay nhà no, mai nhà kia, 
Bôn dao lo lắng phân chia giữ gin. 
Nhứt là xem lễ đọc kinh, 
Đêm khuya núp lén như hình kẻ gian. 
Rủi thì mắc phải tai nàn, ` 145 
Liều mình chịu chết gian nan cháng màng. 
Anh em hết dạ lo toan, 
Vièc đời, việc đạo nhiều đàng quanh co, 
Anh thì chuyên dạy học trò, 
Em nghề làm thuốc 4m no thủ thường, 150 
Dôi theo nghiệp phụ an khương, 
Tránh vòng danh lợi, náu nương theo dói. 
Não hay sô mạng dói dời, 
Tang thương (1) thế cuộc, nghỉ thời xót xa, 
Anh em chuyện tích ké qua, 155 
Chiu tử vì dao thiệt là thảm thương. 
Tử kì hữu định khôn lường, 
Khi năm mậu ngũ, (2) như thường bằng an, 
= Ki vì (3) năm ấy vừa sang, 
Tháng giêng mùng tám rộn ràng binh nhung, 160 
Tw bë súng nó đùng đùng, 
Ai ai nghe cũng hãi hùng tâm kinh. 
Sau nghe mới rô str tình, 
Lang-sa Đại-quấc, cử binh qua này, 
Tàu đông vào cửa nhắm ngay, 165 


(1) Tang dién, thương hải, ruộng đâu hỏa ta b ièn, biên hóa 
ta ruộng dâu, nghia là (cuộc dòi đôi dời), 
(2) 1858 (3) 1899 
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Am ầm máy chạy khói bay tõi trời. 
Cần giờ đồn trại các nơi, 
Bắn cho một hiệp tả tơi còn gì 
Sản dèo chạy tháng Tam kỳ, 
Hai bên giao khẩu đồn thì bán tan, 170 
Chay sao không kẻ ngược ngan, 
Xăm xăm lước dặm chạy sang Sàigòn, 
Hai bên đồn lày chẳng còn, 
Quan quân tàn bại thon von thảm sáu. 
Binh cơ chuyện ấy còn lâu, | 175 
Anh em bị nạn, bắt đầu kẻ 4 
Có tên chức gián (1) kia là, 
Vốn người ngoại đạo đất nhà giáp ranh, 
Lòng tham độc ác gian manh, 
Bão mwong lấn đất, hoành hành dọc ngang. 180 
Hiếp người có đạo mọi đàng, 
Bời chưng than trách, nên mang oản thù, 
Xúi con hai dira ác phu, 
Tên Triểu, tên Hiệu (2) phao vu bạo tàn, 
Làm đơn lên tỉnh cáo gian, 185 
Biện Du, biện Phượng rồ ràng đầu tây, 
Bội quân phản quäc nhu vây, 
thủng tôi cáo bạch, ra đây tỏ tường, 
Hai người, hai ngựa dẫn đường, 
Mai-Sơn đồn ấy, tây dương phá ray, _ 0 
(1) Gha con tên nấy thiệt råt độc ác cho nên cà lòng va 
cão hai ông náy, bối vậy khi thầy thành đồn tän nát, quan cut 
tût di hêt thì cha con, chóng vợ bỏ nhà đất trốn đi mất, biệt 
lông tich cho đến bây giò không biệt còn sống chết và trôi nồi 
kú nào? ~ 
(9) Tên Hiệu, hoặc kêu tên Năng, 


195 


200 


205 


210 


220 


Điểu trần các lê khai ngay, 

Bắm quan chước, lượng tỏ bày vấn minh, 

"Quan nghe nào rö chon tình, 

An quan phát nộ, lôi đình ra oai. 
Tổng tờ lập tức quân sai, 

Dạy chưng làng tống bát hai tên 7 
Mau mau đem nạp chớ chầy, 

Nếu mà chậm tré tội lây tông làng. 
Tổng làng vưng thửa lịnh quan, 

Bắt dem hai gä ; vội vàng nạp ngay: 
Thảm thương trời rộng đất dày, 

Oan nầy ai biết ai hay cho tường. 

. Bèn đem nạp tại tỉnh đường, 

An quan vội vã lo lường vấn tra. 
Án quan cứ trạng hỏi qua, 

Đầu tày hướng đạo, khai ra cho tường, 
Việc nầy là việc quấc vương, 

Nếu mà gian dối át vương khảo hình. 

“Cá lòng mãi quấc, cầu vinh, 

Hai ngươi mi khá tó tình khai ngay. 
Anh em lời mới trình bày, 

Bắm quan thắm xét phận rày dân ngu, 
Chuyện nầy quả thật phao vu, 

Quan trên rộng lượng phước dư nhờ tày, 
Langsa khi đến nhắn nay, 

Anh em tôi thật hằng ngày صۂ‎ thân. 
Xin đòi hương chức thôn lân, 
Đặng quan cật vấn, khỏi phần (re oan, 

Kêu xin chẳng kẻ, chẳng màng, 
An quan cú việc vội vàng khảo tra, 
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Truyên quân mói dàn dem ra, 
lây, nài, roi, noc thấy mà góm ghê. 
Cän ra hai gä giao kê, 
Tấn qua một hiệp không hề đoái thương. 
Đánh sao dường thé khai mương, 225 
Thịt văn, máu chảy giống dường bằm nem, 
Mỗi người mấy chục dã thèm, 
Đóng gông thiết-diệp (1) dàn đem ngục hình. 
Khó hình độc dir nën kinh, x 
Có mang gông lớn, xót tình thảm thay. 230 
Chơn thì trăng vấn tối ngày, 
Gian nan circ khó đắng cay trăm đàng. 
Anh em thầm thi kêu van, 
Nguyện xin cùng Chúa vững vàng cậy trông. 
Khác nào trong chốn gai chông, 235 
Xin ơn Chúa giúp lập công tội mình. 
Ăn năn khóc lóe hết tình, 
Phú trong tay Chúa, giữ gìn định phần. 
Gúi xin Đức Mẹ khoan nhơn, 
Hộ phù thêm strc trong con nạn 7 240 
Mẹ hăng ơn thánh dày đầy, 
Chữa bàu hồn xác chiu rày bằng an. 
Sợ vì yêu đuổi non gan, 
Cây trông Me giúp ơn ban vững vàng. 
Bao nhiêu hình khó gian nan, 245 
Nếu không ơn Chúa, khôn dang chịu rûy. 
Cây vì danh Chúa đêm ngày, 
Rát rao đau đớn đắng cay trăm phần. 


(1) Sắc lá, hê khi não tội gì nặng thì công lớn và có kém sắc 
lá theo mày thauh gông (nên gọi là gông thiệt diệp ). 
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It ngày đem tấn một lần, 
Máu rơi thịt nát, châu thân rã rời. 250 
Thịt da ai cũng là người, 
Nghỉ lòng độc ác thiệt thời nên kinh, 
An quan độc dữ thiệt tình, 
Lần nầy tra khảo khỏ hình thiết tha, 
Ấp vào nài nọc căn ra, 255 
Giao kèo cứ đánh thit da còn gi. 
Biéu ring: « Mau khá khai di, 
Đầu tây sự tích sao mi chối hoài. > 
Anh em cũng cứ kêu nài, | 
Xin đòi lớn nhỏ lấy khai mới tường. 260: 
Vốn không quen thuộc tây dương, 
Chúng tôi chưa thấy, cháng chường mặt tây. 
Sw oan, sự Wc như vầy, 
Điều trần xin kẻ lẽ nầy thắm minh, 
Đầu lòng mãi quấc cầu vinh, 265 
Theo tây tùng sự nạn hình khỏi mang, 
Ngay gian xin hỏi tổng làng, 
Đặng quan thắm xét kẻo oan dàn tình, 
`. Bé thơ thường doc sử kinh, 
Giữ câu trung nghĩa dinh ninh tỏ trường. 0 
Nghĩ câu thủy thô quốc vương, 
Trung quân ái quấc, mắc đường nan tai, 
` Án quan cứ việc ép hoài, 
Khảo cho ra án không nài nhọc công, 
Kêu nài oan we nhu không, 215 
Tấn di tấn lại chập chóng góm ghè. 
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bánh rôi nhó noc tê mê, (1) 
Day khiêng vão nguc châng hê chút thwong. 
Vợ con (2) châu luy đoạn trường, 
Thường đem com nước, lo lường thuốc thang. 
Đau lòng xương nát, thịt tan, [280 
Cang thường đòi đoạn, luy tràn chứa chan. 
Vì ai nên chịu wc oan, 
Nghĩ bao nhiêu lại, xên xang tức mình. 
Trách lòng quan chẳng xét minh, _ 285 
Nghe chi đứa nịnh, vị tình đứa gian. 
Đương cơn binh cách rộn ràng, 


(1) Khi hai anh em bị tần khảo nhiều lån thì vo con đem tiền 
bạc lo cùng các quan cho ra ngoài dáng uống thuôc vi trong lúc 
ûy đau nặng, thì quan cho đem ra agoài quản đưỡng binh rước 
thầy điều trị, dãu chừng một tháng mới khá, khi ở ngoài quán 
thì việc canh giữ không nhặt nhiệm, cho nên người em là biện 
Du than thổ cùng anh biều thì trôn di, song le người anh là 
biện Phượng an ủi mà- rằng : < Việc Chúa đã dinh phải sao chịu 
vậy, phú dưng trong tay Chúa, lại cùng có nhiều lẽ khác không 
lê mà trôn đặng, vì anh em nghĩ rằng : < Sự giặc nấy hai anh 
em không chắc, vì năm trước khi Langsa lấy Son-Chà, Cira-Hing 
bûn phá tan hoan, một it lâu rồi bó đi nếu như vậy sau vua 
quan tra xót ra thì ät là phải bị tru di tam tộc. Phải mà biết 
chắc nhà nước Langsa quyết lấy cai trị vững bền thì có lẽ hai 
anh em cũng phải tròn, lại khi hai anh em chưa bi bắt thì nhà- 
nước Langsa có cho tam bản vô tại trong وط‎ mà rước người có 
đạo thì trong bo nầy đi theo gần bet hai phần, bôi các lễ ûy 
cho nên hai anh em không chịu trôn, » 

(2) Có một minh bà biện Phượng thật là người khôn ngoan 
hé thế giàn có xuất tiền bạc ra mà lo cho khói sự quan ép شا‎ 
đạo, thầm thay tiền mật tật còn, lại bà nầy môi ngày dem com 
Hước, khi hai ông nấy bị tấn khảo thì mang binh, thì cũng lo 
thuốc thang nuôi dưỡng gian nan qi ۰ 
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La sao chẳng chút lo tóan chông kinh. 
Quên câu thành bại, trọng khinh, 

Sá chỉ tiêu sự, lấy tình ra oai. 
Thành trì tan nát xạc xài, 

Đánh tây thì dó, có tài đánh dân. 
Khảo tra chẳng biết mấy lần, 


Ngày qua tháng lại không cần nhọc công. 


Lần nầy án bô hiệp đồng, 


Quan quan rân rộ, não nồng xót xa. 


Truyền quân thôi mới dẫn ra, 
Biću đem căn noc, khảo tra di din. 
Bê quan lời mới nói rằng : 
« Hai mi có đạo, chỉ bằng khai ۰۷۰ 
Đạo thường thông thuộc với tây; 
Nếu mà không chịu, thân bây còn gì. » 
Anh em bâm lại một khi, 


Xin quan rộng lượng xét suy mẩy lời. 


Chúng tôi giữ đạo Chúa Trời, 

Không hồ quen thuộo, vậy thời với ۳ 
Bố quan lại nói lời nầy, 

Hë người eó dao ai rày cũng nghi, 
Làng mi người nội thiểu gì, 

Người ta không cáo, cão thì hai bày, 
Anh em bâm thiệt khai ngay; 

Xin quan đại độ, ví tày thân sanh. 
Danh Triều, danh Hiệu chẳng lành, 


“Đất nhà vón ở giáp ranh kể vườn. 


Rào ngang lấy đất đào mương, 


Chúng tôi eó đạo, không phương chóng kinh, 


Y thân cậy thể hiếp tình, 
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Chúng نفا‎ than trách méi sanh chuyện ۰ 
Thừa con quấc loạn như váy, ` 


Đầu đơn gian cáo, quan rày ắt tin, 320 


Ghe phen cũng đã nài xin, 
Cho đòi hương: br vấn minh ro ràng, 
Đầu tây hướng dao: cầu sang, 
Nếu ai ngó thấy, cam đoan tứ hinh, 
Bố quan nghe rô tình hình, 325 
Day đòi làng tóng vấn minh cho tường, 
Đòi người trưởng thượng thôn Tượng) 
Kịp kì tựu tới lo lường xét tra, 
Bô quan lời mới hỏi qua, | 
Chúng bây có thấy khai mà cho ngay. 330 
Biện Du, biện Phượng đầu tây, 
Bem binh hướng đạo khai đây tỏ tường. 
Hai người hai ngựa dẫn đường, 
Đồn kia, đồn nọ tây dương phá rày, 
Tổng làng hương chức trình bày, 335 
Chúng tôi không thấy khai ngay rô ràng, 
Thuở nay ở tại trong làng, x 
Thiệt người lương thiện, không màng loi danh, 


Ảnh em vón thiệt người lành, 


Chác rằng : Không lê sự sanh نه‎ giờ. 340 
Quan nghe không lễ làm ngơ, 
Day qua việc đạo, bắt quờ thảm thay, 
Chứng rằng: Mi thiệt người ngay, 
Chúng bay lại mắc phạm nay luật hình, 
Luật điêu quấc cấm nghiêm minh, 345 
Da-tô tâ-đạo, cổ tình chấp né, 
Thoi thì suất giáo một hé, 
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Tron câu trung nghĩa, tha về an ۰. 
Anh em khi ấy bûm trần, 

Xin quan thẳm xét, thi ân phước rày. 
Chúng tôi giữ đạo thuở nay, . 

Bây giờ không lẻ đổi thay sao đành. 
Đạo dạy lánh dir, làm lành, 


Chúng tôi thờ kính lòng thành chẳng sai. 


Quan ring: < Đừng nói dêng dài, 
Gia hình coi thứ, nói hoài mất công. 
1161 rằng: « Mi bỏ đạo không ? 
Nếu mà në có, khó trông mạng toàn, 
Bûm rằng: « nhờ lượng nhà quan, 
Giết tha hai lê, không đang bỏ ràv. 
- Biểu đam thánh giá đặt bày, 

Dạy quân nhỏ noc hổi ray bước qua. 
Anh em thôi mới dang ra, _ 
Truyền quân áp đánh, ép mà bước đi, 

Hai người cứ việc đứng trì, 


° Chết thì cam chiu, mặc thì lượng quan. 


Trong lòng thâm thi thở than, 


Nguyện xin cùng Chúa ơn ban phước lành, 


Các quan ép uống chẳng thành, 
Dạy đem về ngục, chưa thanh việc gì. 
Anh em lòng những sáu bi, 
Cầu xin cùng Chúa giúp thì cho qua, 
- Khói vòng lưới qui tà ma, 
Cam lòng chịu chết đặng mà lập công. 
Các quan thôi mới hiệp đồng, 
Tông đốc, bố, án, ba ông hội tê. 
Lọng tàng quân lính bộn bề, 
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Gwom trên, giáo dóng hầu kê oai nghi, 
Truyên dem hai gà kip ki, 
Biện Du, biện Phượng đặng thì khảo tra. 380 
Thượng quan lời mới nói ra, 
Thôi bây xuất giáo, ta tha cho vê. 
Giù theo phật đạo trọn bề, 
Thì bây khỏi tội chấp nê làm gì, 
Hai người bám lại tức thì, 385 
Xin quan độ lượng xét suy thửa tình ? 
Chúng tôi thờ Chúa chí linh, 
Lễ nào lại bỏ, cao minh nhờ cùng, 
Quan rằng: « bây chẳng thuận tùng, 
Nhà ta không lê thứ dung gia hình. 390 
| Gó quan ty án thương tình, 
Từ hàng là chức, thiệt tên Nguyễn Tường? (1) 
Có lòng lân màn lo lường, 
Kiểm lời can gián, tim phương tó bày, 
Khảo hình ép uống xưa ray, 395 
Luông công vô ich, háng nay quyết lòng, 
Lo bê kêt án cho xong, 
Tra di hỏi lại lòng dòng mất công. 
Bầu tây hướng đạo dầu không, 
Tội không xuất giáo, khó trông khói ray. 0ء‎ 
Trọng khinh chẳng khỏi lưu đày, 
Lễ không án tử, mặc tày thượng quan. 


(1) Yốn ông näy làm chức Tir-hâng về ty án, thương hai anh 
em lắm, khi ûy bà biện Phượng cũng có đem bac tiền xin ông 
nảy lo giùm với các quan, song tiền mất tật còn, sau thành 8 
thất hêt ông nầy ra đầu thú, quan Tân trào cho làm viée tới 
chức Đốc phủ sử cách it năm mới qua đời, 
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May lời phần giải rö ràng, ` 
Các quan nghỉ lại thiệt càng lạ thay. 
Da-tô tả đạo thuở nay, 405 
Thuóe chi háng uông mê say di ky. 
Jông rôi nó băt ngu si, 
Trong là phu màu thê nhi chång màng. 
| Các quan hiệp ý luận bàn, 
Lo bề kết án cho an việc nầy. 410 
Tó bày trong án nhu váy, x 
Đầu tày hướng đạo đủ đầy vấn minh. 
Cũng đà lủ thứ gia hình, 
Ghe phen tấn khảo hết tình xét tra. 
Khẩu chiêu, chúng chứng khai ra, k15 
Biện Du biện Phượng thiệt là người ngay. 
Mắc chưng tả đạo tội rày, 


Bất tuân xuất giáo, tấu ray thánh minh. 


Án rồi chạy só (1) về kinh, 
Trông ơn chước lượng, trọng khinh chưa tường, 
Có nhiều quan khác lòng thương, [420 
Thường vào tai chỗ khám đường thăm chơi, 
Biết chưng lê đạo it hơi, 
Cho nên chuyện vần, lấy lời ủi an. 
Anh em sao chẳng tỉnh toan, 425 
Bé chi mà chịu gian nan quá chirng, 
Luật điều, có tội thì xưng, 
Nói qua môt tiếng, khỏi chưng tội rày. 
Hai người vổn thiệt tôi ngay, 
Chúng ta thương m pedi vệ bày liệu toan, — 130 
(1) Tiềng sé : 707 giây tờ gì gửi cho vua thì cũng 
dùng chữ só, | 
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Bûm ring: cám ngãi nhà quan, 
Anh em tôi quyêt, cho an lông thành. 

Thê thwông hüy tür tham sanh, 
Chết vi dao Chúa, thơm danh đời ۰. 

Các quan nghe bấy nhiêu lời, 


Khen người có đạo dạ thời chánh trung, 


On riêng Chúa xuống lạ lùng, 


Đức tin mạnh mê không cùng thẩm thương, 


Quyết lòng dứt bỏ cang thường, 
Vợ con thơ ấu trăm đường "diag cay. 
Nguyên câu cùng Chúa dêm ngày, 
Giúp cho bên virng, so rày non gan, 
Biết bao nhiêu chuyện gian nan, 
Bã hơn bảy tháng chưa an việc gi. 
Vua quan lòng những hồ nghi, 
Con nhà có dao thông thì với tây. 
Lớp thì chém, lớp thì đày, 
Khắp trong lục tỉnh cbiu rày xót xa, 
Thảm thương tại tỉnh Biên Hòa, (1) 
Bát người có đạo biết là bao nhiêu, 
Lập ra khám ngục đã nhiều, 
Xung quanh chất bói đốt thiêu cháy tàn, 
Xác phàm đều đã tiêu tan, 
Linh hồn về chốn thiên đàng hiển vinh, 
Quên câu thiện ác bất تا‎ À 
Trâm ngàn có đạo thiệt tinh tháo oan, 


(1) Tinh nầy các quan độc ác quá chirng nhút là tai Bà=ria 
lập nhiều ngục, mỗi ngục ba bốn trăm người có dao bị dôt tại 
dat thánh ho Dinh, nơi Xóm-cát có cất một cái nhà thờ nhỗ có 
dåp một cái mô 800 xác bị thiêu đốt tại chỗ ûy, 41 


gûng bị thiệu dòt như vậy, 
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Bởi lòng độc dir các quan, 
Khiën cho nên nổi bại tàn quấo gia, 
Đoạn nầy chuyên án ké qua, 
Đâu chừng một tháng sớ mà gởi vô. (1) 460 
Phàm như tá dao Da-tô, 
Bất khän xuất giáo, quả đồ bội quân, 
Luật hình cứ phép nghiêm trừng; 
Nghi hành trảm quyết, khả tuân thi hành, 
Châu phê thánh chỉ đành rành, 165 
Đương hồi bình cách tương tranh rộn ràng. 
Các đồn Tân Thứ tan hoang, (2) 
Quan quân khí giái, dời sang Thuận kiều, 
Tội nhơn có dao bao nhiêu, 
Dem cầm tai đó, ngõ điều binh tho, 470 
` Thạnh suy tai bởi thiên co, 
Nghỉ ràng: Châu chấu bao giờ chống xe. 
Mảng lo vồng lọng tàn che, 
Tiểu thương, hỏa hỏ, giáo tre làm gì, 
Anh em lòng những sâu bi, 1175 
Dem cầm tại đó xiết chi buồn rầu, 
Vợ con châu lụy thảm sâu, 
Thường lên thăm viếng lo âu nổi chóng. 
Sợ khi binh tới giao công, 
Lẩy đồn bắn phá, át chóng thác oan, 480 
Đến cùng cha só (3) thở than, 
(1) Khi ấy bà Biện Phượng có mướn sao cải só tưởng khi 
các cha thanh tra hỏi thì đã nạp cho cha rồi. 

(3) Đồn Tân-thứ là tại chỗ Chi-hôa bây giờ. 

(3) Là cha Đoan; cha nầy coi ho Chợ-quản, có công nhiều 
lắm, khi giặc vừa yên người cût nhà thờ thạo cây gỗ annam råt 
xứng đáng; sau người xuống lập họ tại Lương-hòa bây giờ ra 
một họ råt sung lắm người trần nhậm tại dé, 
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Xin cha định liệu, cứu an thân chóng, 
Cha rằng: Thiệt vậy chẳng không, | 
Việc nầy ta phải hiệp đồng Đức Cha. (4) - 1 
Tâm tình mọi nồi thưa qua, ¿85 1 
Đức cha nghe vậy thiệt mà thảm thương. | 
Người bèn dinh kể lo phương, 
Dän dò cha sở tó tường dinh ninh. | 
Đức cha dặn bão quan binh, 1 
Khi não kéo tới, thân chỉnh đồn ۰ 490 | 
fru người có đạo cầm dày, _ x 
Dấu riêng dặn trước cho hay khỏi lầm, l 
Sợ cơn hỗn độn bắn nhằm, - 1 
Hé người có dao tay cầm khăn vuông, À 
Giơ lên làm dấu ra tuông, 195 | 
Gặp đâu cứu đó khói đường thác oan, 1 
Dän đò các việc đã an, | 
Quan binh sắp đặt sửa sang kịn ki, - l 
Bày hàng đội ngũ kéo đi, 1 
Thuận-kiêu đồn ấy quyết thì lấy luôn, 500 {| 
Binh nhung lắm liệt oai phuông, 
Ngàn binh trăm tướng, tráng cường qua mâu, 
Đạo bình mã ki đi đầu, 
Bộ binh vừa tới tại cầu Tham lương, 
Cầu đà triệt phá ngăn đường, 505 
Trời thì gần tối không phương qua rày. 
Lui binh trở lại thảm thay, 
Nghỉ câu số mạng, đối ray đảng đâu. (2) 
(1) Đức cha Dominique Ngải, Đức cha nầy chịu khó nhọc với 
con nhà có đạo quá chừng, 
(2) Tới kì, việc gì hé Chúa định rối đầu có mưu kia cách nụ 
cüng chẳng đồi được, 
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Thiệt là vô sở dão cdu, 

Bởi chưng Chúa định, đáo đầu chẳng sai, 
Ảnh em thở vắn than dài, 

Phải chi binh tới, nạn tai khỏi rồi, 

- Ãn năn khóc lóc bồi hỏi, 

Mạng chung chẳng khỏi ôi thôi! còn gì, 
Quan quân sắm sửa kịp kì, (1) 

Nội đêm rút hết bỏ thì đồn không. 
Đường trường dặm ci thẳng xông, 

Bôn ba 8۵6 ti gai chóng kẻ gì. 
Không lo lửa cháy thiêu mi, 

Mấy người có đạo cũng thì dác theo, 
Đương cơn gấp rút ngặt nghèo, 

Gi người có đạo nhw keo không rời. 
Tới đồn Tây thới nghỉ ngơi, 

Các quan định tính dạy lời truyền ra, 
Mấy người eó đạo dàn qua; 


Ó-Gà truóng ày chém mà cho mau. 


La sao chẳng chút lòng dau, 

Chém rồi quân lính dam nhau chạy liền. 
(ám thương hai dáng nhon hiền, 
Biện Du, biện Phượng hồn thiên cöi trời. 

Chực hầu Chúa cả ba ngôi, 
Hưởng đầy phước lộe đời đời hỉ hoan, 
Thám thương thân xác chẳng an, 
Chém rồi moi lê lấp ngang sơ sài. 
Bing tưng vừa rạng và mai, 
Có tên lính cựu không nài nhọc công. 
Chạy vê Cho quán tin thông, 


Khi bà biện Phượng hay hay chồng sự duyên, 


(1) Gác quan, quan annam., 
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Khóc than khôn xiết nổi phiên, 


Hai hàng châu luy như nghiêng nước binh, 540 


Dau lòng نا‎ biệt bứe tình, 


Đoạn trường,trường đoạn vật mình ngửa nghiêng, 
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Xác chóng vê däng mói yên, 
Riêng than thâm tính thâm phiên xót ۰ 
Dên cùng cha sở thưa qua, 
Sự chồng mọi nỗi xin cha tính giùm, 
Khóc than không xiết, không cùng, 
Dem về cho đặng xác chồng mới an. 
Ròng ròng nước mắt hai hàng, 
Lạy cha xin giúp lo toan cách gì, 
Cha nghe lòng cũng sầu bi, 
Dé cha dinh liệu con thì chớ lo. 
Song cha biết việc cam go, 


Cầu xin cùng Chúa giúp cho an thành. 


Sợ còn quan cựu vây quanh, 

Phú trong tay Chúa tử sanh kể gì.. 
Cha bèn sắm sửa kịp ki, 

Tùy tùng nan thát tức thì tráy sang. 
Có tên lính cựu đem đàng, 

Xë chiều vừa tới nơi làng Hóc Môn. 
Bèn vào Tây-Thới tại đồn, 


Cho đòi chức việc Hương thôn Thới nhì, 


Xä hương tựu tới tức thì, 
Tưởng là quan cựu ngài di việc gi. 
Cha truyền chức việc một khi, 
Mua hòm hai cái tức thì chớ lầu, 
Cấp đem hai có xe trâu, 


_ (1) Làng Tân thói nhì thuộc vé đồn Tây thói (Ilốc Môn) 
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Nói giờ cho có ta hầu liệu toan. 
Hòm xe làng cấp đã an 
Cha bèn diu đắc tráy sang 5 
Cách đồn Tây-Thới cháng xa, 
Lính kia bèn chỉ chỗ mà chém đây. 
Xúm nhau đào quyết huyệt nầy; (1). 
Cha nhìn quả thiệt chắc rày chẳng sai. 575 
Mät nhin, hinh dang cá hai, 
Bèn lo sắp dát an bài cho yên. 
Sửa sang quần áo liệm liên, 
Vầy đoàn lập tức lên yên trở vê, 
Tùng nhơn nổi gót kịp kë, 580 
Theo hai xe xác không nề nhọc thân, 
Một đoàn xe ngựa hầu gần, 
Tới nơi Chợ Quán mắng phần canh ba, 
Bèn đem hai xác vào nhà, 
Vợ con thắm thiết chan hoà châu rơi, 585 
Ruột tâm từ đoạn rã rời, 
Vì ai nên nổi đất trời rë phân, 
Công cha cực khỏ trăm phần, 
Củi đầu lay tạ luy dầm nhỏ sa. 
Bau lòng chỉ thiết, chỉ tha, 590 
Hết lòng cảm đội ơn cha quả chừng, 
Kêu van than khóc chẳng đừng, 
Thở than, than thở không cùng xót xa, 
Ròng ròng châu lụy nhỏ sa, | 


(1) Khi đào lên thì gặp cái gông của ông biện Phượng, cái 
của ông biện Du không biết bô nơi não lật đật không kiềm được 
cho nên đem về có một cải bây giờ còn đề theo chỗ đồ trầp hài 
cût tại tròng ۱۰ đề, 9 
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Xên kang bte tire thiết tha khôn lường, 
Bà con, cô bác thám thương, 


Vày quanh than khóc đoạn trường luy rơi, 


Đương hồi chưa đặng thánh thơi, 

Ngày sau hai xác dem nơi thánh đàng, 
Lễ mồ lễ hát nhặt khoan, 

Việc xong lễ nhạc rë ràng oai nghi. 
Họ hàng quới chức đồng nhi, 

Dêu cầm đèn sáp đưa thì cũng đông. 
Don hai bộ rạp âm công 

Khiêng đi một lượt đèn bone chật đàng, 
Bạch cờ, trướng vån hai hàng, 

Bàn đưa mấy cái nghiêm trang chính tê, 
Cha thầy giáo hữu hầu kê, 

Đưa xác tử đạo trọn bề lễ nghĩ, 
Tống chung đưa đón kịp kì, 

Tại nền thờ cũ (1) chôn thì an nơi 
Vợ con châu lụy tuông rơi, 

Than van kêu khóc rã rời phá cang 
Vì ai phân cách hai đàng, 

Tưởng bao nhiêu lại dạ càng thêm đau, 
Đêm ngày vắn trước quanh sau, 

Vợ con chiu chit bỏ nhau sao đành, 
Lời nguyên đồng tủ, đồng sanh, 


Hiêng than một tấm lòng thành mới ưng, 


Quyết lòng tùng nhứt nhi chung, 
Giữ câu tron dao tam tùng khăn khăn, 
Cita nhà nhện đóng tứ giăng, 


(1) Nền nhà thờ ci nầy khi xua Minh Mạng đã triệt phá đèn 
păm 1887 mới cất lại là nhà thờ Cho quán bây giờ đó, 
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Vò vò xây ó lăng xăng tư bê. 
Mấy vuông vườn đất giao kê, 

Cay sầu dš duoi ú ê dàu dàu. 
Nghỉ thôi ruột lại thêm dau, 

Phòng loan vắng vẻ biết bao nhiêu phiền. 
Hết lòng ra strc khán nguyên, 

Thi chung như nhứt mới yên lòng thành. 
Cám ơn Chúa cá lòng lành, 

Hộ phù giúp sức việc thanh xác hồn. 
Thanh sơn thủy lục thường tồn, 

Hết lòng cám đội công ơn cha rày. 
Nguyện xin Chúa cả cao dày, 

Xuông ơn phù hộ hằng ngày bình an, 
Đêm ngày lòng những thở than, 

Tưởng thôi nghĩ lại ruột gan rã roi. 
Đến năm ngàn tám bảy mươi, 

Giäo-hoàng đương tri tại thời Rôma. 
Lập ra một hội thanh tra, 

Công đồng hiệp nghị gởi qua Nam kỳ. 
Xét tra tir dao các vì, 

Khắp trong lục tỉnh hỏi thì cho minh. 
Xét tra sự tích tứ hình, 

Biện Du, Biện Phượng dinh ninh tó tường, 
Có cha bón sở lo lường, 


“Lêy khai chứng cớ mọi đường chẳng sai. 


1161 rôi các việc an bài, 
Ký biên phiến tấu đệ lai thánh hoàng. 
- Giáo hoàng xem xét rö ràng, 
Châu phê ha chí تفع‎ sang tire thì. 
Bể trên địa phận Nam kỳ, 
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Phải lo lấy côt giữ thi ki cang. 
Các hàng tir dao thác oan, 
Liêu mình vì Chúa vẹn toàn tôi ngay. 655 
Lấy rồi biên ký sấp bày, 
Châu thân hài cốt giữ rày ki cang. 
Đức cha vưng thua linh troàn, 
Day cha bón sở lo an mọi hé. | 
Bào lên hai xác khiêng về, 060 
Nhà thờ Chợquán dê huê dû ra. 
Có quan thầy thuốc Langsa, 
Hiệp đồng khán nghiệm thật là ki cang. 
Vợ con châu lụy chứa chan. 
Chính chìu ruột thắt bàn hoàn xót xa. 665 
Đức cha truyền day các cha, 
Lượm xương cán thận rửa mà sạch tinh. 
Các cha vưng thửa hết tình, 
Lượm ra kí lưởag giữ gìn lo toan. 
Gói ra từ gói ki cang, 670 
Châu thân hài cốt sửa sang rö ràng. 
Bé vào trắp nhỏ dà an, 
Niêm phong ấn tích nghiêm trang quá chừng ; 
Xong rồi lễ tạ hát mừng, 
Rûp ràng ca xướng lầy lừng oai nghi. 675 
Ho hàng mừng ro xiêt chi, 
Vợ con khi ấy dạ thì bàng khuâng. 
Bau lòng thảm thiết chẳng đừng, 
Ñgùi ngùi tưởng lại nra mừng, nửa thương. 
Đức cha lui gót bón đường,. 680 
Day dem hai xá» tại trường Latinh. 
Giude nhà thánh hậu dinh, 
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Trí yên tai dó giữ gìn an nơi. 
Công cao đức trọng hai người, 
Liêu mình dó máu thiệt thời tôi ngay. 
Đẹp lòng Chúa cả lắm thay, 


Thánh toà nghĩ nghị chờ ngày tặng phong. 


Xưng ra đạo Chúa hết lòng, 


Lập công một thuở thoát vòng trần gian. 


Hai người rày đã khởi hoàn. 


Toàn công thắng trận danh vang còi trời, 


Sáng danh Chúa cả trọng đời, 
Muôn vàn thần thánh đều thời hi hoan, 
Linh hồn về chốn thiên đàng, 


Hằng ngày châu Chúa hiển vang đời đời. 


Xác phàm rày đã an nơi, 
[lêt lòng cám tạ Chúa trời ba ngôi. 
Vậy nay giáo hữu cbúng tôi, - 
Hết lòng tin kính tỏ lời nguyện xin, 

Câu cùng hai đứng hết tình, 
Nguyên cầu bàu chữa giữ gìn chúng ta. 
Trước chưng Chúa cả thiên tòa, 

Ban ơn phù hộ thói tà lánh xa. 
Tránh vòng thể tục thù ba, 

Thêm lòng sốt sáng giữ mà đạo nên. 
Cây tin mến Chúa vững bền, 

Noi gương đứng ấy ngỏ dên tội khiên, 
Khó hình vì Chúa chớ phiên, 

Lập công dền tội cần chuyên bäm mình. 
Nguyện cầu Đức Mẹ hết tình, 

Bền lòng sốt sắng kính tin vững vàng. 
Thể gian nhiều nổi gian nan, 
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Xin ơn Me giúp ủi an phù tri. 
Có cầu sanh kí tứ qui, 

Bêm ngày ma qui nó thì vây quanh. 
Hình mò ra sie dó dành. 

Cày trông ơn Chúa lòng thành đừng sai, 
Cúi xin Đức Mẹ cầu thay, ° 

Biết đàng lánh tội hôm mai giữ gìn. 
Hầu sau lèn chốn thiên đình, 

Ây là quê thật trường sinh đời đời. 
Kính tôn Ghúa cả ba ngôi, 

Hiệp vầy hai đứng tại nơi thiên đàng. 
Linh hồn ray đã hiển vang, 

Hằng ngày vui vẻ hi hoa chẳn‡g;ùng. 
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